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NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tp.HCM01/01/1988NữAnhLê Thị LanGDH-0011

Miễn thi Anh vănThái Bình20/04/1982NữAnhLê Thị VânGDH-0022

Kiêng Giang15/10/1992NữCẩmNguyễn ThịGDH-0033

Đồng Nai03/03/1977NamChươngHuỳnh Phạm ViệtGDH-0044

Dak Lak09/05/1981NữDungLê Thị MỹGDH-0055

Trà Vinh30/12/1994NamDũngNguyễn VănGDH-0066

Thủ Đức06/04/1984NữHàTrần Thị ThuGDH-0077

Vĩnh Long01/07/1994NữHằngNguyễn Thị ThanhGDH-0088

TpHCM08/03/1986NữHằngTrần Thị ThuGDH-0099

Miễn thi Anh vănTpHCM16/12/1984NamHiếuLê NgọcGDH-01010

Nghệ An22/02/1977NữHoaPhan ThịGDH-01111

Tân Đông Hiệp26/12/1969NữHoàngLê Thị MinhGDH-01212

Đồng Tháp13/05/1989NamHòaTrương Văn MỹGDH-01313

Khánh Hòa22/03/1984NamHuyTrang ĐứcGDH-01414

Nghệ An12/11/1979NữKhươngPhan ThịGDH-01515

Thái Bình27/05/1984NữLanĐào ThịGDH-01616

Miễn thi Anh vănĐồng Nai17/08/1990NữLinhNguyễn KhánhGDH-01717

Hà Tĩnh20/10/1989NữLinhPhan Thị ThùyGDH-01818

Bình Dương22/08/1990NữLinhNguyễn Ngọc ThảoGDH-01919

TpHCM21/07/1980NữMinhĐỗ Thị TuyếtGDH-02020

Long An21/11/1994NữNgaNguyễn ThịGDH-02121

Hậu Giang13/06/1978NamNghiệpNguyễn BảoGDH-02222

Bến Tre14/04/1984NamNgọcLê VănGDH-02323

Miễn thi Anh vănTPHCM01/01/1983NữNhungTrần Thị CẩmGDH-02424

Nghệ An20/11/1991NữNụNguyễn ThịGDH-02525

TpHCM16/08/1973NamPhátPhan KiêmGDH-02626

Nam Định15/11/1990NữTâmLê Thị ThanhGDH-02727

TPHCM14/02/1980NữThanhPhan Thị ThanhGDH-02828

Nghệ An22/08/1982NữThảoNguyễn Thị PhươngGDH-02929

Quảng Ngãi20/10/1985NữThắmTrần ThịGDH-03030

TpHCM15/03/1984NữThoaBùi Thụy KimGDH-03131

Quảng Bình02/09/1979NamThuậnNguyễn VănGDH-03232

Hà Tĩnh01/09/1994NữThủyNguyễn Thị ThuGDH-03333

Tiền Giang05/05/1977NữThủyNguyễn Thị ThanhGDH-03434

Thái Bình29/06/1992NữThúyNguyễn NgọcGDH-03535

TpHCM27/04/1980NamTrungNguyễn ĐìnhGDH-03636

Long An06/10/1978NữTuyếtTrần ThịGDH-03737

Bình Dương13/04/1979NữUyênPhan TiểuGDH-03838

Long An15/04/1993NữVàngPhạm NgọcGDH-03939
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TpHCM29/11/1991NữViNguyễn Trần ThanhGDH-04040

Bến Tre02/11/1984NữViTrần Thị TườngGDH-04141

Nam Định06/12/1992NamViệtTrương DoãnGDH-04242

Quảng Ngãi27/06/1990NamTấnCao VănGDH-11243

TpHCM12/04/1982NữTúTrương ThanhGDH-11344

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 44

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 2


